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THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU
	Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung
	Trang / Phần liên quan việc sửa đổi
	Mô tả nội dung sửa đổi
	Lần ban hành / Lần sửa đổi
	Ngày ban hành

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1. MỤC ĐÍCH

Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại Chi cục Kiểm lâm Bình Định.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng với cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Định.,
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

-  Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.
4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT 

- TTPVHHC: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Định.
- CCKL: Chi cục Kiểm lâm.

- LĐCC: Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm.

- TP: Trưởng phòng.
- QBPR: Quản lý, bảo vệ và Phát triển rừng.
- VT: Văn thư.
- VP: Văn phòng.

- UBND: Ủy ban nhân dân.

- HĐND: Hội đồng nhân dân

- NNPTNT: Nông nghiệp và phát triển nông thôn

- MĐSD: Mục đích sử dụng.
- DA: Dự án.

- HĐTĐ: Hội đồng thẩm định.

- BBTĐ: Biên bản thẩm định.
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
	5.1
	Cơ sở pháp lý

	
	- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017 của Quốc Hội.

- Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

- Quyết định số 2762/QĐ-BNN-TCLN ngày 22/7/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Quyết định số 3228/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh Bình Định công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định.

- Quyết định số 3537/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định.

	5.2
	Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính: Không

	5.3
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	
	- Văn bản đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng của tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng.
- Báo cáo đề xuất dự án đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi kèm theo văn bản thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư: Chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Đầu tư; Chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Quyết định đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Đầu tư công; Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp còn hiệu lực thực hiện)
- Tài liệu về đánh giá tác động môi trường của DA theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đầu tư, đầu tư công;

- Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000 đối với diện tích đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng dưới 500 ha, tỷ lệ 1/5.000 đối với diện tích đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng từ 500 ha trở lên), kết quả điều tra rừng khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng).
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	5.4
	Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	5.5
	Thời gian xử lý: Theo quy chế làm việc của HĐND tỉnh, Thủ tướng Chính Phủ và Quốc hội.

	5.6
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Định, số 127 đường Hai Bà Trưng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

	5.7
	Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

- Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Quốc hội.

	5.8
	Phí và Lệ phí (nếu có): Không.

	5.9
	Quy trình xử lý công việc 

	TT


	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian

(Ngày)
	Biểu mẫu/Kết quả

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ không hợp lệ: hướng dẫn trực tiếp để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ;
- Nếu hồ sơ hợp lệ: chuyển tiếp hồ sơ về Sở NNPTNT (Phòng QBPR thuộc Chi cục Kiểm lâm).
	Bộ phận 
một cửa TTPVHCC
	½ 
	- Hồ sơ đề nghị chuyển MĐSD rừng theo mục 6.2;
- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

	Bước 2
	Tiếp nhận hồ sơ và phân công thụ lý
	TP

 QBPR
	½ 
	Hồ sơ đề nghị chuyển MĐSD rừng theo mục 6.2

	Bước 3
	Kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu:

- Nếu hồ sơ chưa đúng theo quy định, soạn thảo văn bản trả lời cho tổ chức/cá nhân biết;

- Nếu hồ sơ hợp lệ, thực hiện bước tiếp theo.
	Công chức được phân công – TP. QBPTR -LĐCC - LĐ Sở NNPTNT
	1 
	Hồ sơ hợp lệ hoặc văn bản thông báo

	Bước 4
	Soạn thảo Báo cáo của Sở NNPTNT trình UBND tỉnh
	Công chức được phân công
	½ 
	Dự thảo
Báo cáo 

	Bước 5
	Thông qua dự thảo Báo cáo 
	TP.QBPTR
	½ 
	Dự thảo

Báo cáo 

	Bước 6
	Xem xét, thông qua dự thảo Báo cáo 
	LĐCC
	½ 
	Dự thảo

Báo cáo 

	Bước 7
	Ký duyệt dự thảo Báo cáo 
	Lãnh đạo Sở NNPTNT
	01
	Báo cáo đã ký

	Bước 8
	- Vào số công văn;

- Chuyển tiếp hồ sơ và Báo cáo đến Văn phòng UBND tỉnh.
	VT Sở NNPTNT và Công chức Phòng QBPTR được phân công
	½  
	- Báo cáo của Sở NNPTNT ; 
- Hồ sơ đề nghị chuyển MĐSD rừng tại mục 6.2.

	Bước 09
	Tổ chức thẩm định nội dung trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng. Trường hợp kết quả thẩm định:
- Không đủ điều kiện: Trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển MĐSD rừng;

- Đủ điều kiện: Báo cáo kết quả thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phê duyệt.
	UBND tỉnh
	40 ngày đối với thẩm quyền của HĐND; 25 ngày đối với thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ và Quốc Hội
	- Báo cáo kết quả thẩm định của UBND tỉnh;

- Tờ trình của UBND tỉnh;
- Hồ sơ ban đầu tại mục 6.2

	Bước 10
	Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	UBND tỉnh
	01
	Quyết định chủ trương chuyển MĐSD rừng sang mục đích khác.

	Lưu ý
	· Không áp dụng quản lý chất lượng đối với các bước được thể hiện bằng chữ in nghiêng 

· Quy trình giải quyết hồ sơ giấy và điện tử phải được thực hiện đồng bộ


6. HỒ SƠ CẦN LƯU

	TT
	Tên văn bản 
	Thời gian lưu
	Trách nhiệm lưu

	1
	Hồ sơ, tài liệu trình duyệt.
	1 năm
	Phòng QBPTR

	2
	Quyết định chủ trương chuyển MĐSD rừng sang mục đích khác.
	
	

	 Lưu ý: Hồ sơ sau khi hết hạn lưu trữ tại phòng, chuyển xuống lưu trữ cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.


